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                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

             Hòa Hiệp, ngày 12 tháng 03 năm 2026

                    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm y tế Đông Hòa
2. Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ, 7 ngày/ tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/ số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác ( nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Phất 0001939/PY-CCHN  Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 Chịu  trách nhiệm chuyên môn
kỹ thuật

BSCKI Giám đốc
Không

2 Nguyễn Hữu Việt 0001937/PY-CCHN  Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 BSCKI
Phó Giám đốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Nội Tổng Hợp

BS Nguyễn Hữu Việt

3 Trần Ngọc Thành 0001923/PY-CCHN
 

 Khám chữa bệnh đa khoa
Hành nghề bác sĩ gia đình theo
QĐ  số 21/QĐ-SYT do Sở Y

tế cấp ngày 06/10/2017

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 BSCKI
Phó Giám đốc Không

4 Nguyễn Văn Lực 0001929/PY-CCHN
 Khám chữa bệnh đa khoa

Hành nghề bác sĩ gia đình theo
QĐ  số 07/QĐ-SYT do Sở Y

tế cấp ngày 25/01/2019

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 BSĐK
Nhân viên phòng KHNV-ĐD Không

5 Nguyễn Thành Lễ 0000424/PY-CCHN

Khám chữa bệnh hệ Ngoại-
Sản;

 Khám chữa bệnh đa khoa theo
QĐ  số 57/QĐ-SYT do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2017;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

BSCKI
Trưởng khoa CSSKSS-PS Không
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6 Ngô Văn Vịnh 0000422/PY-CCHN
 

Khám chữa bệnh chuyên khoa
gây mê hồi sức;

 Khám chữa bệnh đa khoa theo
QĐ  số 58/QĐ-SYT do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2017;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

BSĐK
Trưởng khoa Ngoại -PT-GMHS Không

7 Nguyễn Đình Hậu 0000423/PY-CCHN  Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 BSCKI
 Trưởng khoa Nội - Nhi- Nhiễm

-CC-HSTC và CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Nội Tổng Hợp

BS Nguyễn Đình Hậu

8 Phan Thế Nguyên 000159/PY-CCHN  Khám chữa bệnh Răng -Hàm
Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

BSCK RHM
 P. Trưởng khoa khám bệnh -

RHM-M-TMH

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng khám chuyên khoa

Răng Hàm Mặt nha khoa An
Sinh BS. Phan Thế Nguyên

9 Thiệu Thị Kim Phượng 0000426/PY-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 Định hướng chuyên khoa mắt;
BSĐK; NV Khoa khám bệnh -

RHM-M-TMH
Không

10 Trần Lê Minh Định 002409/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

 Thứ 2 đến thứ 6 Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ
30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; Các ngày
trực khác theo bảng phân công hàng tuần

BSĐK NV Khoa  khám bệnh -
RHM-M-TMH

Không

11 Nguyễn Minh Công 000048/PY-CCHN;
 

Chuyên khoa siêu âm;
Khám chữa bệnh đa khoa theo
QĐ  số 60/QĐ-SYT do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2017;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ
 Phó trưởng khoa; Khoa XN-

CĐHA

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng khám siêu âm chẩn

đoán
BS. Nguyễn Minh Công
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12 Hoàng Nhất Dương 001383/KH-CCHN  Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ CK1 NV Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Nội Tổng Hợp
BS Hoàng Nhất Dương

13 Nguyễn Đông Diện
000016/PY-CCHN; Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi;

 Khám chữa bệnh đa khoa theo
QĐ  số 59/QĐ-SYT do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2017;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

BSCKI Nhân viên Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Nội Tổng Hợp
BS Nguyễn Đông Diện

14 Nguyễn Xuân Thạnh 000225/PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa;

Hành nghề bác sĩ gia đình theo
QĐ  số 08/QĐ-SYT do Sở Y

tế cấp ngày 25/01/2019

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 Bác sĩ CK1 NV Khoa khám
bệnh -RHM-M-TMH

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 11 giờ 35 đến 13 giờ
chiều từ 17 giờ 30 đến 19 giờ;
Thứ 7 và Chủ nhật sáng 08h
đến 12h chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Nội Tổng Hợp
BS Nguyễn Xuân Thạnh

15 Nguyễn Ngọc Tùng
0001894/PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Hành nghề Bác sĩ gia đình
theo QĐ   số 05/QĐ-SYT do
Sở Y tế cấp ngày 25/01/2019

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ CK1 NV Khoa khám
bệnh -RHM-M-TMH Không

16 Lê Văn Tam 000224/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ CK1 Trưởng khoa
KSBT&HIV/AIDS- Tư vấn và

điều trị nghiện chất
Không
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17 Nguyễn Thị Hoa 002616/PY-CCHN
 

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu - phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần
BSCKI Phó Khoa  YHCT -

PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 6h30 đến 7h và trưa
11 giờ 35 đến 13 giờ chiều từ
17 giờ 30 đến 19 giờ; Thứ 7 và
Chủ nhật sáng 08h đến 12h

chiều 14h đến 19h
Phòng Khám Y học cổ truyền

Thiện Hoa

18 Đào Hưởng 0000451/PY-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Chuyên khoa Xét nghiệm
KTV Trưởng Khoa XN-CĐHA Không

19 Nguyễn Hoa Nhứt 0002205/PY-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên
môn về hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

KTV hình ảnh
NV  Khoa XN-CĐHA Không

20 Võ Thị xuân Danh 0005386/QNG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên
môn về hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

KTV hình ảnh
NV  Khoa XN-CĐHA Không

21 Trần Thị Linh Chi 002922/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp  điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y.

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y
học

NV  Khoa XN-CĐHA
Không

22 Nguyễn Thị Mai Lam 0003069/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Y sĩ  YHCT
NV Khoa  YHCT - PHCN

Không

23 Lê Thị Mân 0002203/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Y sĩ  YHCT
NV Khoa  YHCT - PHCN Không
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24 Đỗ Thị Hoàng Khuyên 0000457/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
điều 12, Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y (
Kỹ thuật phục hồi chức năng);

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Kỹ thuật viên
Kỹ thuật phục hồi chức năng
NV Khoa  YHCT - PHCN

Không

25 Huỳnh Thị Diễm Phúc 0000432/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Điều 5,Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều

dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD
ĐDT Khoa  YHCT - PHCN Không

26 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 003345/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp  điều

dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

27 Phạm Thị Ngọc Sen 0000439/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐD Trưởng khoa;   Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

28 Đinh Thị Hoan 0000464/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐDCĐ; NV khoa Ngoại -PT-
GMHS Không

29 Đặng Thị Mỹ Linh 0000428/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

30 Nguyễn Thị Hận 0000436/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không
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31 Trần Thị Nhung 0000441/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

32 Nguyễn Thị Bích Diễm 0000435/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐD CĐ NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

33 Nguyễn Huỳnh Kim An 003513/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐD CĐ; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

34 Trịnh Thị Phong 0000443/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐD Trưởng khoa Khoa khám
bệnh -RHM-M-TMH Không

35 Trương Thị Ngọc Ánh 0000444/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐ ĐD;NV Khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH Không

36 Nguyễn Thị Thảo 0000463/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐ ĐD;NV Khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH Không

37 Nguyễn Thị Thu Thảo 003475/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐ ĐD;NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Không

38 Trần Thị Ngọc Như 000333/PY-GPHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐ ĐD;NV Khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH Không
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39 Lê Thị Trúc Linh 002872/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp  điều

dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐDCĐ; NV khoa  Ngoại -PT-
GMHS Không

40 Phan Thị Quyên 0000440/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD; ĐDT khoa Ngoại -PT-
GMHS Không

41 Huỳnh Bảo Trọng  002825/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐD CĐ; NV khoa Ngoại -PT-
GMHS Không

42 Nguyễn Thị Thoa 003463/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐ ĐD
(KTV GMHS); NV khoa Ngoại

-PT-GMHS
Không

43 Ngô Thị Ly 0000447/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không

44 Võ Thị Kiều Oanh 0000450/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không

45 Hà Thị Thùy Dương 0000445/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không

46 Nguyễn Thị Nhung 0001910/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không
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47 Lê Thị Thoa 0001931/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không

48 Hà Thị Kim Nữ 0001919/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Không

49 Nguyễn Thị Bé 002308/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông
thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

YSĐK NV Khoa YTCC-DD và
ATVSTP Không

50 Lê Văn Thị Hồng 0001904/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

HS; NV Khoa
KSBT&HIV/AIDS

 Tư vấn và điều trị nghiện chất
Không

51 Đỗ Thị Kim Ngân 0001945/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐDCĐ;
 NV Khoa KSBT&HIV/AIDS
 Tư vấn và điều trị nghiện chất Không

52 Đỗ Thị Lam 002307/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông
thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

 YSĐK Nhân viên khoa YTCC-
DD và ATVSTP Không

53 Võ Thị Phương Dung 000188/PY-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

BSYHCT NV Khoa  YHCT -
PHCN Không

54 Trần Thị Lâm Ngọc 000341/PY-GPHN Khám chữa bệnh Sản Phụ
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ
Nhân viên Khoa CSSKSS-PS Không
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55 Nguyễn Hồng Nam 000360/PY-GPHN Khám chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ
Nhân viên Khoa Ngoại - Phẫu

thuật - Gây mê hồi sức
Không

56 Lê Thanh Huy 000418/PY-GPHN Khám chữa bệnh Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ
Nhân viên Khoa Xét nghiệm -

Chẩn đoán hình ảnh
Không

57 Nguyễn Thị Minh Thùy  003519/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐDCĐ; NV Phòng TCHC Tăng
cường chuyên môn Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

Không

58 Huỳnh Thị Mỹ Loan 004002/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

ĐDCĐ; NV Phòng  KHNV- ĐD
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Không

59 Nguyễn Thị Trúc Phương 0000438/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Điều 5,Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều

dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD NV Phòng KHNV -ĐD,
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Không

60 Đỗ Thị Hoàng Linh 0000429/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD Phó Phòng KHNV -ĐD,
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Không

61 Huỳnh Thị Thanh Nga 004216/PY-CCHN

Thông tư  số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BNV V/v ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CĐĐD
Nhân viên Phòng TCHC, Tăng
cường chuyên môn Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

Không

62 Nguyễn Thị Hiểu 0000437/PY-CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của

BNV V/v ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CNĐD NV Phòng  KHNV-ĐD,
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 10

63 Huỳnh Thị Diễm 0000446/PY-CCHN

Theo quy định tại TT số
12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch VCHS

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CN Hộ sinh; NV Khoa CSSKSS-
PS Tăng cường chuyên môn
 Khoa Nội - Nhi- Nhiễm -CC-

HSTC và CĐ

Không

64 Nguyễn Hoàng Nguyên 000187/PY-GPHN Khám chữa bệnh Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

Bác sĩ
Nhân viên Khoa Nội - Nhi-

Nhiễm -CC-HSTC và CĐ, tăng
cường Khoa khám bệnh -RHM-

M-TMH

Không

65 Lê Thị Văn 001716/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ; Các ngày trực khác theo bảng

phân công hàng tuần

CN Hộ sinh; HST Khoa
CSSKSS-PS Không

Nơi nhận:                 KT. GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế (Báo cáo);                  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, KHNV-ĐD (P).

                 Nguyễn Hữu Việt
                               

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-12T08:12:54+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Nguyễn Hữu Việt<nhviet-ttythdh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-12T08:17:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÒA<ttytdonghoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-16T16:00:29+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




